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            TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

                     Bản án số: 03/2020/KDTM-PT 

                  Ngày 15 - 10 - 2020 

V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NNHHÂÂNN  DDAANNHH  

NNƯƯỚỚCC  CCỘỘNNGG  HHÒÒAA  XXÃÃ  HHỘỘII  CCHHỦỦ  NNGGHHĨĨAA  VVIIỆỆTT  NNAAMM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Hữu Nhân 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Vân 

                                       Ông Nguyễn Văn Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Ông  h    h  c Minh  h ng – Th     T a án nhân 

dân t nh Lâ   ồng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:  

Ông Ngô  h   Thế Mỹ - Kiể  sát viên  

Ngày 15 tháng 10 nă  2020, t i Trụ sở T a án nhân dân t nh Lâ   ồng 

xét xử phúc thẩ  công  hai vụ án thụ l  số: 11/2020/TLKDTM- T ngày 

17/8/2020 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

Do Bản án Kinh d anh th ơng   i sơ thẩ  số: 01/2020/KDTM-ST ngày 

07/7/2020 của T a án nhân dân thành phố  L bị  háng cá . 

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số: 268/2020/Q -PT ngày 

19/8/2020; Quyết định h ãn phiên t a số: 103/2020/Q -H T ngày 10/9/2020; 

Quyết định h ãn phiên t a số: 197/2020/Q -H T ngày 28/9/2020 của T a án 

nhân dân t nh Lâ   ồng giữa các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMC  S – Chi nhánh L . 

 ịa ch : Số 29 HBT,  h ờng S, thành phố  L. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà  h   Thị Thu H – Chức vụ: Giá  đốc 

Ngân hàng TMC  S – Chi nhánh L . 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Trịnh Văn T – Chức 

vụ: Tr ởng ph ng Kiể  s át rủi r  Ngân hàng TMC  S – Chi nhánh L . 

(Văn bản ủy quyền số: 377/2020/GUQ-CNL  ngày 08/9/2020). 

- Bị đơn: Công ty  L. 
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 ịa ch : Số 1/1 Tkh,  h ờng M, thành phố  L. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ph   Trọng T1 – Chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty  L. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật s    àn 

Thanh T - Là Luật s  của Chi nhánh Công ty Luật HG thuộc   àn Luật s  Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Người kháng cáo: Công ty  L – Bị đơn. 

 (Ông T, ông T1 có  ặt; Luật s  T vắng  ặt). 

NỘI D NG V  ÁN 

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của nguyên đơn Ngân hàng TMCP S - 

Chi nhánh LĐ thì:  

Ngày 19-9-2017, Ngân hàng TMC  S - Chi nhánh L  (sau đây gọi tắt là 

Ngân hàng S) và Công ty  L (sau đây gọi tắt là Công ty ĐL)    hợp đồng tín 

dụng số LD1726200575  The  đó, Ngân hàng ch  Công ty  L vay số tiền 

53 000 000 000 đồng,  ục đích vay là chuyển nh ợng bất động sản, thời h n 

vay 240 tháng, thời gian ân h n: Ân h n vốn gốc là 02 nă   ể từ ngày giải ngân 

đầu tiên; ân h n lãi vay là 01 nă   ể từ ngày giải ngân đầu tiên  T àn bộ tiền lãi 

phát sinh tr ng thời gian ân h n đ ợc nhập và  vốn gốc và trở thành vốn gốc  

Sau thời gian ân h n vốn gốc đ ợc trả định  ỳ hàng nă , lãi vay đ ợc trả định 

 ỳ hàng tháng   

Tài sản bả  đả  ch   h ản vay nêu trên là quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền thuộc thửa đất số 115, tờ bản đồ số 11,  h ờng M, thành phố  L; địa 

ch  thửa đất: Số 1/1 đ ờng Tkh,  h ờng M, thành phố  L, the  Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền v i đất số 

CH561524 d  Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh Lâ   ồng cấp ngày 17-8-2017 

thuộc quyền sử dụng của  Công ty  L, đ ợc thế chấp the  hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i đất số: 1701-348/2017/TC ngày 02-10-

2017. 

Thực hiện hợp đồng, ngày 19-9-2017 Ngân hàng đã giải ngân ch  Công ty 

 L số tiền vay 53 000 000 000 đồng, the  giấy nhận nợ số 

01/GNN/LD1726200575   ến ngày 29-9-2018 t àn bộ số tiền lãi: 5 830 726 027 

đồng phát sinh tr ng thời gian ân h n đ ợc nhập và  vốn gốc và trở thành vốn 

gốc, tr ng đó vốn gốc là 53 000 000 000 đồng, lãi ân h n 01 nă  đầu tiên nhập 

vốn là 5 830 726 027 đồng, tổng vốn là 58 830 726 027 đồng  Sau thời gian ân 

h n lãi vay, tính đến nay Công ty  L   i thực hiện trả ch  Ngân hàng S đ ợc 

05 lần tiền lãi v i số tiền 1 844 672 494 đồng trên số tiền lãi phải trả. 

Ng ài ra, tr ng quá trình thực hiện hợp đồng thì ng ời đ i diện the  pháp 

luật của Công ty  L bị bắt t   gia  về hình sự;  hi thay đổi ng ời đ i diện the  

pháp luật Công ty  L  hông thông bá  ch  Ngân hàng S biết là vi ph   các 

nghĩa vụ ca   ết tr ng Hợp đồng tín dụng đã     ết ngày 19-9-2017. 
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Nay, Ngân hàng S  hởi  iện yêu cầu T a án buộc Công ty  L có nghĩa vụ 

trả ch  Ngân hàng S số tiền 69 847 090 899 đồng (Trong đó vốn gốc là 

53.000.000.000 đồng, lãi ân hạn 01 năm đầu tiên nhập vốn: 5.830.726.027 

đồng, tổng vốn: 58.830.726.027 đồng; lãi trong hạn 10.193.738.879 đồng, lãi 

chậm trả 822.625.992 đồng), đồng thời yêu cầu Công ty  L tiếp tục chịu lãi 

phát sinh và duy trì biện pháp thế chấp tài sản để bả  đả  ch  việc thi hành án   

Theo lời trình bày của người đại diện theo pháp luật của bị đơn Công ty 

ĐL là ông Phạm Trọng T1 thì:  

Công ty  L xác nhận ngày 19-9-2017 giữa Ngân hàng S và Công ty  L 

có    hợp đồng tín dụng số LD1726200575 để vay số tiền 53 000 000 000 đồng, 

thời h n vay 240 tháng, thời gian ân h n: ân h n vốn gốc là 02 nă   ể từ ngày 

giải ngân đầu tiên; ân h n lãi vay là 01 nă   ể từ ngày giải ngân đầu tiên  T àn 

bộ tiền lãi phát sinh tr ng thời gian ân h n đ ợc nhập và  vốn gốc và trở thành 

vốn gốc   ến ngày 26-6-2019, thì Công ty  L đã thay đổi ng ời đ i diện the  

pháp luật từ ông  han Nguyễn Duy T2 sang ông  h   Trọng T1  Thời điể  

chuyển gia  ng ời đ i diện the  pháp luật, ông có biết Công ty  L c n nợ Ngân 

hàng S số tiền vốn gốc là 58 830 726 027 đồng và các  h ản lãi suất ch a thanh 

t án   

Qua  hởi  iện của Ngân hàng S yêu cầu T a án buộc Công ty  L có nghĩa 

vụ trả số tiền gốc là 58 830 726 027, lãi tr ng h n t   tính đến ngày 4-3-2020 là 

7 918 198 633 đồng, lãi quá h n là 531 953 902 đồng  Tổng cộng yêu cầu Công 

ty  L có nghĩa vụ trả số tiền 67 280 878 562 đồng thì Công ty  L sẽ tiến hành 

đối chiếu  h ản tiền lãi ch a trả và sẽ thực hiện nghĩa vụ trả  Riêng tiền gốc 

the  Hợp đồng tín dụng số LD1726200575 ngày 19-9-2017 thì thời h n vay là 

240 tháng, ch  đến tháng 9-2020   i đến h n trả nợ gốc nên Công ty  L  hông 

vi ph   nghĩa vụ trả nợ gốc, d  đó ngân hàng yêu cầu Công ty  L thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ gốc thì Công ty  L  hông đồng    

T i Bản án Kinh d anh th ơng   i sơ thẩ  số: 01/2020/DS-ST ngày 

07/7/2020 của T a án nhân dân thành phố  L  Xử: 

1 1  Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của Ngân hàng TMC  S - Chi nhánh 

L  về việc  hởi  iện “Tranh chấp về Hợp đồng tín dụng”.  

1 2  Buộc Công ty  L có nghĩa vụ thanh t án ch  Ngân hàng TMC  S - 

Chi nhánh L  số tiền 69 847 090 899 đồng (trong đó vốn gốc là 53.000.000.000 

đồng, lãi ân hạn 01 năm đầu tiên nhập vốn: 5.830.726.027 đồng, tổng vốn: 

58.830.726.027 đồng; lãi trong hạn lãi trong hạn 10.193.738.879 đồng, lãi 

chậm trả 822.625.992 đồng) 

1.3. Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp số 1701-348/2017/TC ngày 02-

10-2017 giữa Ngân hàng S và Công ty  L đối v i tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền thuộc thửa đất số 115, tờ bản đồ số 11,  h ờng M, 

thành phố  L; địa ch  thửa đất: số 1/1 đ ờng Tkh,  h ờng M, thành phố  L, 

the  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác 

gắn liền v i đất số CH561524 d  Sở tài nguyên và  ôi tr ờng t nh Lâ   ồng 

cấp ngày 17-8-2017 thuộc quyền sử dụng của Công ty  L để đả  bả  ch  việc 
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thi hành án  Tr ờng hợp Công ty  L  hông thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Ngân 

hàng S đ ợc quyền yêu cầu cơ quan có thẩ  quyền xử l  tài sản bả  đả  the  

quy định của pháp luật để thu hồi nợ  

Ng ài ra, T a án c n tuyên về án phí và quyền  háng cá  ch  các bên 

đ ơng sự  

Ngày 24/7/2020 và ngày 27/7/2020 của bị đơn Công ty  L có đơn  háng 

cá  t àn bộ Bản án Kinh d anh th ơng   i sơ thẩ  số: 01/2020/KDTM-ST 

ngày 07/7/2020 của T a án nhân dân thành phố  L và yêu cầu T a án cấp phúc 

thẩ  xe  xét l i tính hợp pháp, chính xác của bản án sơ thẩ   

Tại phiên tòa hôm nay: Ng ời đ i diện the  pháp luật của bị đơn Công ty 

 L là ông  h   Trọng T1 vẫn giữ nguyên  háng cá   

Ng ời đ i diện the  ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng TMC  S – Chi 

nhánh L  là ông Trịnh Văn T  hông chấp nhận  háng cá  và đề nghị giữ 

nguyên bản án sơ thẩ   

  i diện Viện  iể  sát nhân dân t nh Lâ   ồng nhận định: Việc chấp 

hành pháp luật của Thẩ  phán tr ng quá trình thụ l  và của Hội đồng xét xử t i 

phiên t a là đúng pháp luật  Căn cứ Kh ản 1  iều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự đề 

nghị Hội đồng xét xử  hông chấp nhận  háng cá  của bị đơn Công ty  L, giữ 

nguyên Bản án Kinh d anh th ơng   i sơ thẩ  số: 01/2020/DS-ST ngày 

07/7/2020 của T a án nhân dân thành phố  L. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Về tố tụng: Ng ời bả  vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Công 

ty  L là Luật s    àn Thanh T đã đ ợc T a án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nh ng vẫn vắng  ặt t i phiên t a. D  đó, T a án cấp phúc thẩ  căn cứ  h ản 3 

 iều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự để tiến hành xét xử vụ án the  thủ tục 

chung là có căn cứ  

[2] Về quan hệ tranh chấp: Xuất phát từ việc ngày 19/9/2017 giữa Ngân 

hàng S và Công ty  L có xác lập Hợp đồng tín dụng số LD1726200575. Theo 

đó, Ngân hàng S cho Công ty  L vay số tiền 53 000 000 000 đồng,  ục đích 

vay là chuyển nh ợng bất động sản  Tr ng quá trình thực hiện hợp đồng tín 

dụng d  Công ty  L vi ph   nghĩa vụ đã ca   ết nên Ngân hàng S  hởi  iện 

yêu cầu Công ty  L có nghĩa vụ trả tổng số tiền 69 847 090 899 đồng và tiếp tục 

chịu lãi phát sinh, đồng thời duy trì biện pháp thế chấp tài sản để đả  bả  ch  

việc thi hành án  Bị đơn Công ty  L  hông đồng   v i yêu cầu  hởi  iện của 

Ngân hàng S nên các bên phát sinh tranh chấp  D  đó, T a án cấp sơ thẩ  xác 

định quan hệ tranh chấp tr ng vụ án này là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” là 

đúng the  quy định của pháp luật  

[3] Về nội dung: Xét  háng cá  của bị đơn Công ty  L thì thấy rằng: 

Ngày 19/9/2017, Ngân hàng S và Công ty  L có    Hợp đồng tín dụng số 

LD1726200575, the  đó Ngân hàng S cho Công ty  L vay số tiền 

53 000 000 000 đồng,  ục đích vay là chuyển nh ợng bất động sản, thời h n 
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vay 20 năm, thời gian ân h n: Ân h n vốn gốc là 02 nă   ể từ ngày giải ngân 

đầu tiên; ân h n lãi vay là 01 nă   ể từ ngày giải ngân đầu tiên  T àn bộ tiền lãi 

phát sinh tr ng thời gian ân h n đ ợc nhập và  vốn gốc và trở thành vốn gốc  

Sau thời gian ân h n vốn gốc đ ợc trả định  ỳ hàng nă , lãi vay đ ợc trả định 

 ỳ hàng tháng;  

 ể đả  bả  ch   h ản vay trên thì ngày 02/10/2017, Ngân hàng S và 

Công ty  L đã    Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i 

đất số: 1701-348/2017/TC, tài sản đả  bả  là quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền v i đất thuộc thửa đất số 115, tờ bản đồ số 11 t i số 1/1 Tkh,  h ờng M, 

thành phố  L, the  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản  hác gắn liền v i đất số CH561524 d  Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh 

Lâ   ồng cấp cho Công ty  L ngày 17/8/2017 là có trên thực tế và đ ợc các 

bên đ ơng sự thừa nhận  

[4] Tr ng quá trình giải quyết vụ án cũng nh  t i phiên t a hô  nay, 

ng ời đ i diện the  ủy quyền của Công ty  L là ông  h   Trọng T1 thừa nhận 

Công ty  L c n nợ Ngân hàng S số tiền gốc là 53 000 000 000 đồng, lãi ân h n 

01 nă  đầu tiên nhập vốn là 5 830 726 027 đồng  

Căn cứ và  hợp đồng tín dụng trên và the  thỏa thuận của các bên thì đến 

ngày 20/9/2018 Công ty  L bắt đầu có nghĩa vụ trả lãi cho Ngân hàng S nh ng 

hiện nay Công ty  L   i trả đ ợc 05 lần tiền lãi t ơng ứng số tiền 

1 844 672 494 đồng trên tổng số tiền lãi phải thanh t án 12.038.411.373 đồng là 

vi ph   nghĩa vụ trả lãi the  thỏa thuận t i  ục 7 trong Hợp đồng tín dụng số 

LD1726200575 ngày 19/9/2017.  

Hơn nữa, ngày 27/11/2017 Công ty  L thay đổi ng ời đ i diện the  pháp 

luật sang ông  han Nguyễn Duy T2, the  Quyết định   i hội cổ đông số 03/Q -

Cty C  (Bút lục 05; 67- 69); ngày 26/6/2019 tiếp tục thay đổi ng ời đ i diện 

the  pháp luật từ ông  han Nguyễn Duy T2 sang ch  ông  h   Trọng T1, theo 

thông bá  số: 01-2019/TB thay đổi nội dung đăng    d anh nghiệp (BL 132-

133) nh ng Công ty  L  hông thông bá  ch  Ngân hàng S là vi ph    h ản g, 

 iều 9  hụ lục các điều  h ản chung đính  è  hợp đồng tín dụng đã     ết, cụ 

thể: “Bên được cấp tín dụng cam kết khi tiến hành tổ chức lại doanh nghiệp 

(bao gồm các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) kể cả việc 

thay đổi các nội dung hoạt động ghi trên giấy đăng ký kinh doanh, bên cấp tín 

dụng phải thông báo cho Ngân hàng S trong thời hạn 15 ngày làm việc (theo 

ngày làm việc của Ngân hàng S) trước ngày có phát sinh thay đổi”.  

[5] Mặt  hác, tr ng quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng thì ngày 

08/5/2018 ông  han Nguyễn Duy T2 là ng ời đ i diện the  pháp luật của Công 

ty  L và  thời điể  này c n bị Cơ quan  iều tra Công an thành phố Hồ Chí 

Minh t   giữ về hành vi cố   gây th ơng tích h ặc gây tổn h i ch  sức  hỏe 

ng ời  hác  Qua đơn đề nghị ngày 04/3/2019 của các thành viên cổ đông Công 

ty  L gửi Ngân hàng S thể hiện ông T2 đang bị  hởi tố và bị Công an Thành 

 hố Hồ Chí Minh bắt t   gia  (Bút lục 25, 26, 42) là vi ph   điể  i,  h ản 1, 

 iều 1  hụ lục các các điều  h ản chung đính  è  Hợp đồng tín dụng đã    



  

6 
 

 ết, cụ thể: “Người quản lý, điều hành của bên được cấp tín dụng bị khởi tố, 

truy tố, tạm giam, xét xử hình sự”.  

[6] Qua đối chiếu những vi ph   hợp đồng trên v i những thỏa thuận của 

các bên t i điể  p,   h ản 1,  h ản 2 của  hụ lục các điều  h ản chung đính 

 è  hợp đồng tín dụng đã     ết thì Ngân hàng S có quyền chấ  dứt ch  vay và 

thu hồi nợ tr  c h n và việc Công ty  L ch  rằng ch  vi ph   nghĩa vụ trả lãi, 

 hông vi ph   nghĩa vụ trả gốc nên Công ty  L ch  đồng   trả lãi,  hông đồng 

  trả gốc là  hông đúng v i   chí tự nguyện ca   ết ban đầu của các bên nên 

T a án cấp sơ thẩ   hông chấp nhận lời trình bày trên của Công ty  L là có căn 

cứ  

[7] Bên c nh đó, ngày 19/9/2017 Ngân hàng S đã giải ngân ch  Công ty 

 L số tiền vay 53 000 000 000 đồng, the  giấy nhận nợ số: 

01/GNN/LD1726200575, đến ngày 29/9/2018 t àn bộ số tiền lãi 5 830 726 027 

đồng phát sinh tr ng thời gian ân h n đ ợc nhập và  vốn gốc và trở thành vốn 

gốc, tr ng đó vốn gốc là 53 000 000 000 đồng, lãi ân h n 01 nă  đầu tiên nhập 

vốn là 5 830 726 027 đồng, tổng vốn là 58 830 726 027 đồng   

[8] Tr ng quá trình giải quyết vụ án cũng nh  t i phiên t a hô  nay, 

ng ời đ i diện the  pháp luật của Công ty  L là ông  h   Trọng T1 cũng thừa 

nhận  h ản nợ này  D  đó, có đủ cơ sở để xác định Công ty  L vi ph   nghĩa 

vụ thanh t án nên Ngân hàng S yêu cầu Công ty  L có nghĩa vụ trả số tiền vốn 

gốc là 58 830 726 027 đồng và đ ợc T a án cấp sơ thẩ  chấp nhận là có căn cứ   

[9] Về lãi suất: Căn cứ và  các tài liệu chứng cứ d  Ngân hàng S xuất 

trình thể hiện Công ty  L   i trả đ ợc 05 lần tiền lãi tr ng h n ch  Ngân hàng 

S t ơng ứng v i số tiền 1 844 672 494 đồng (ngày 27-10-2018 trả 530.154.282 

đồng, ngày 08-8-2019 trả 559.118.212 đồng, ngày 09-9-2019 trả 200.000.000 

đồng, ngày 4-10-2019 trả 200.000.000 đồng và ngày 15-10-2019 trả 

355.400.000 đồng) trên tổng số tiền lãi tr ng h n phải trả 12 038 411 373 đồng   

D  đó, Ngân hàng S yêu cầu Công ty  L có nghĩa vụ trả lãi suất c n nợ 

 ể từ ngày 20/9/2017 tính đến ngày xét xử sơ thẩ  (07-7-2020) cụ thể nh  sau: 

Lãi tr ng h n 10 193 738 879 đồng, lãi chậ  trả 822 625 992 đồng  Do yêu cầu 

trả lãi của Ngân hàng S là phù hợp v i thỏa thuận giữa hai bên t i  ục 5,  ục 6 

hợp đồng tín dụng; điể  g,  iều 2 của  hụ lục các điều  h ản chung đính  è  

hợp đồng tín dụng; phù hợp v i quy định t i  iều 91 Luật các tổ chức tín dụng 

2010,  iều 13 Thông t  số: 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà n  c nên đ ợc T a án cấp sơ thẩ  chấp nhận là có căn cứ  

 ồng thời, cần buộc Công ty  L có nghĩa vụ phải trả các  h ản lãi, lãi ph t phát 

sinh the  hợp đồng tín dụng số LD126200575 ngày 19/9/2017 ch  đến  hi thanh 

t án x ng t àn bộ số nợ vay là phù hợp v i thỏa thuận tr ng hợp đồng tín dụng  

[10]  ể đả  bả  ch   h ản vay trên thì cùng v i việc     ết Hợp đồng tín 

dụng số LD126200575 ngày 19/9/2017 thì ngày 02/10/2017 giữa Ngân hàng S 

và Công ty  L có     ết Hợp đồng thế chấp số: 1701-348/2017/TC, tài sản thế 

chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền thuộc thửa đất số 115, tờ bản đồ số 

11,  h ờng M, thành phố  L; địa ch  thửa đất: số 1/1 đ ờng Tkh,  h ờng M, 
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thành phố  L, the  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản  hác gắn liền v i đất số CH561524 d  Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh 

Lâ   ồng cấp ngày 17/8/2017 thuộc quyền sử dụng của Công ty  L  Tài sản 

đ ợc đăng    gia  dịch bả  đả  t i Văn ph ng đăng    đất đai t nh Lâ   ồng 

ngày 02/10/2017. The  quy định t i  iều 319 Bộ luật Dân sự; điể  c  h ản 1 

 iều 10 và điể  a  h ản 1  iều 12 Nghị định số: 163/2006/N -C  ngày 

29/12/2006 của Chính phủ về gia  dịch bả  đả  thì việc thế chấp quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền v i đất nêu trên là đúng quy định của pháp luật  D  đó, để 

đả  bả  ch  việc thi hành án sau này, cần tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp 

trên là phù hợp.  

V i phân tích trên, T a án cấp phúc thẩ   hông chấp nhận  háng cá  của 

bị đơn Công ty  L để giữ nguyên bản án sơ thẩ  là có căn cứ  

 [11] Về án phí: D   háng cá   hông đ ợc chấp nhận nên buộc Công ty 

 L phải chịu án phí  inh d anh th ơng   i phúc thẩ  the  quy định  

Vì các lẽ trên,  

Q YẾT Đ NH  

- Căn cứ và  Kh ản 1  iều 308 - Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số: 

326/2014/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội quy 

định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a 

án  

 Không chấp nhận  háng cá  của bị đơn Công ty Cổ phần nhà hàng  hánh 

s n Lan Anh  à L t  Xử: 

1- Giữ nguyên Bản án Kinh d anh th ơng   i sơ thẩ  số: 01/2020/DS-

ST ngày 07/7/2020 của T a án nhân dân thành phố  L về việc “Tranh chấp hợp 

đồng tín dụng” giữa nguyên đơn Ngân hàng TMC  S - Chi nhánh L  v i bị đơn 

Công ty  L. 

1.1- Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của Ngân hàng TMC  S - Chi nhánh 

L  về việc  hởi  iện “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng”.  

1.2- Buộc Công ty  L có nghĩa vụ thanh t án ch  Ngân hàng TMC  S - 

Chi nhánh L  số tiền 69 847 090 899 đồng (trong đó vốn gốc là 53.000.000.000 

đồng, lãi ân hạn 01 năm đầu tiên nhập vốn: 5.830.726.027 đồng, tổng vốn: 

58.830.726.027 đồng; lãi trong hạn lãi trong hạn 10.193.738.879 đồng, lãi 

chậm trả 822.625.992 đồng). 

1.3- Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp số 1701-348/2017/TC ngày 

02/10/2017 giữa Ngân hàng TMC  S và Công ty  L đối v i tài sản thế chấp là 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i đất thuộc thửa đất số 115, tờ bản đồ số 

11,  h ờng M, thành phố  L; địa ch  thửa đất: Số 1/1 đ ờng Tkh,  h ờng M, 

thành phố  L, the  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản  hác gắn liền v i đất số CH561524 d  Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh 

Lâ   ồng cấp ngày 17/8/2017 thuộc quyền sử dụng của Công ty  L để đả  

bả  ch  việc thi hành án  Tr ờng hợp Công ty  L  hông thực hiện nghĩa vụ trả 
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nợ thì Ngân hàng TMC  S đ ợc quyền yêu cầu cơ quan có thẩ  quyền xử l  tài 

sản bả  đả  the  quy định của pháp luật để thu hồi nợ  

Về nghĩa vụ thi hành án: 

Kể từ ngày 08/7/2020 ch  đến  hi thi hành án x ng nếu bên phải thi hành 

án chậ  thực hiện nghĩa vụ trả số tiền nợ gốc c n phải thi hành án thì phải trả số 

tiền lãi, t ơng ứng v i thời gian và số tiền chậ  trả, the   ức lãi suất thỏa thuận 

trong Hợp đồng tín dụng số LD1726200575 ngày 19-9-2017  (Tr ờng hợp tr ng 

Hợp đồng tín dụng, các bên thỏa thuận về việc điều ch nh lãi suất ch  vay theo 

từng thời  ỳ của Ngân hàng ch  vay thì lãi suất  hách hàng vay phải tiếp tục 

thanh t án ch  Ngân hàng ch  vay the  quyết định của T a án cũng sẽ đ ợc 

điều ch nh phù hợp v i sự điều ch nh lãi suất của Ngân hàng ch  vay). 

2- Về án phí sơ thẩ :  

2.1- H àn trả ch  Ngân hàng TMC  S - Chi nhánh L  số tiền 85.121.000 

đồng t   ứng án phí Kinh d anh th ơng   i sơ thẩ  đã nộp the  biên lai thu số 

0012213 ngày 22/5/2018 của Chi cục thi hành án dân thành phố  L.
 

2.2- Buộc Công ty  L phải chịu 177 847 000 đồng án phí kinh doanh 

th ơng   i sơ thẩ . 

3- Về án phí phúc thẩ : Buộc Công ty  L phải chịu 2.000 000 đồng án 

phí Kinh d anh th ơng   i phúc thẩ  nh ng đ ợc trừ và  số tiền 2 000.000 

đồng t   ứng án phí Kinh d anh th ơng   i phúc thẩ  đã nộp the  biên lai thu 

số 0017723 ngày 27/7/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố  L. 

“Tr ờng hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành the  qui định t i  iều 2 - 

Luật thi hành án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án h ặc bị c ỡng chế thi hành án the  qui định t i các  iều  6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện the  qui định t i 

 iều 30 - Luật thi hành án dân sự”  

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án /  

Nơi nhận 

- VKSND t nh Lâ   ồng; 

- TAND Tp.  L; 

- CCTHADS Tp   L; 

-  h ng KTNV&THA; 

- Các đ ơng sự; 

- L u AV – HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

( ã   ) 

Bùi Hữu Nhân 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nguyễn Văn Thanh  -  Huỳnh Châu Thạch 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Hữu Nhân 
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